SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	TRƯỜNG THPT BÌNH CHÁNH 
         
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II (2024-2025)
[bookmark: _GoBack]ĐỊA LÍ 10- Thời gian: 45 phút 
	TT
	Chương/ chủ đề
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá

	Tổng
	Tỷ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn
	TNKQ đúng - sai

	TNKQ trả lời ngắn

	Tự luận

	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1

	Địa lí dân cư
	Cơ cấu dân số
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	 
	 
	 2
	3
	 
	 12,5

	
	
	Phân bố dân cư và đô thị hoá
	2
	2
	 
	 1
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 3
	3
	 
	 22,5

	2
	Nguồn lực phát triển kinh tế, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế
	



	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Cơ cấu kinh tế, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế
	2
	2
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	2
	3
	
	12,5

	3
	Địa lí các ngành kinh tế
	Vai trò, đặc điểm. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	 1
	 
	 
	 20,0

	
	
	Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
	2
	2
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	2
	3
	
	12,5

	5
	 Biểu đồ
	 Vẽ, nhận xét, tính toán, giải thích, phân tích,….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 1
	 
	 
	 1
	 20,0

	Tổng số câu
	8
	8
	 
	1
	 
	 
	0
	4
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số điểm
	2,0
	 2,0
	 
	1,0
	 
	 
	0,0
	1,0
	 
	2,0
	2,0
	 
	 5,0
	 3,0
	2,0 
	 10,0

	Tỷ lệ %
	40


	10


	10


	40
	40
	30
	30
	100
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                                                                  BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II (2024-2025)
ĐỊA LÍ 10 - Thời gian: 45 phút

	TT
	Chương/ chủ đề
	Nội dung/ đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt (đã được tách ra các chỉ báo và mức độ)
	Số lượng chỉ báo

	
	
	
	
	Trắc nghiệm
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	Trả lời ngắn
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	

Địa lí dân cư
	
Cơ cấu dân số
	- Nhận biết:
+ Trình bày được khái niệm, đặc điểm các loại cơ cấu dân số; cơ cấu sinh học; cơ cấu xã hội.
	2
	 
	
	 

	
	
	
	- Thông hiểu: 
+ So sánh được sự khác nhau các loại cơ cấu dân số; cơ cấu sinh học; cơ cấu xã hội.
+ Phân biệt được tháp dân số. 
+ Tính toán, xử lí số liệu.
	2
 
	 
 
	1
 
	 
 

	
	
	Phân bố dân cư và đô thị hoá
	- Nhận biết:
+ Trình bày được khái niệm của phân bố dân cư, đô thị hoá.
+ Trình bày được các nhân tố ảnh hưởng của phân bố dân cư, đô thị hoá.
+ Nêu tác động của đô thị hoá đối với sự phát triển KTXH – MT.
	2
	1
	
	 

	
	
	
	- Thông hiểu:
+ Nhận xét và giải thích sự phân bố dân cư thông qua bản đồ, tài liệu, số lượng.
+ Phân tích được các nhân tố tác động đến đô thị hoá và ảnh hưởng của đô thị hoá đến kinh tế xã hội.
+ Phân tích được tác động của các nhân tố tự nhiên, KTXH đến phân bố dân cư
+ Tính toán, xử lí số liệu.

	2
 
	 
 
	1
 
	 
 

	2
	Nguồn lực phát triển kinh tế, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế
	

	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cơ cấu kinh tế, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế
	- Nhận biết
+ Trình bày được khái niệm cơ cấu kinh tế, phân biệt các loại cơ cấu kinh tế.
	2
	 
	
	 

	
	
	
	- Thông hiểu:
+ Phân tích được sơ đồ cơ cấu kinh tế.
+ So sánh được một số tiêu chí đánh giá sự phát triển KT.
+ Tính toán, xử lí số liệu.
	2
	
	1
	

	3
	Địa lí các ngành kinh tế
	Vai trò, đặc điểm. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
	- Nhận biết:
+ Trình bày được vai trò, đặc điểm của N-L-thuỷ sản
	 
 
	 
 
	 
 
	1
 

	
	
	Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
	- Nhận biết:
+ Trình bày được vai trò, đặc điểm của các ngành trong N-L-NN
	2
	 
	 
	 

	
	
	
	- Thông hiểu:
+ Giải thích được sự phân bố một số cây trồng, vật nuôi trên TG.
+ Tính toán, xử lí số liệu.
	2
	
	1
	

	4
	Biểu đồ
	Vẽ, nhận xét, tính toán, giải thích, phân tích,….
	- Vận dụng: Tính toán, xử lí số liệu, vẽ biểu đồ.
	 
 
 
	 
 
 
	 
 
 
	 
1

	
	Số chủ đề
	Số nội dung
	Số chỉ báo
	16
	1
	4
	2



